GV   :LÊ KHIỂN                                 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA 3


TUẦN 12                           Thứ hai, ngày        tháng      năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 7: KHỐI ÓC VÀ BÀN TAY 

Bài đọc 1: ÔNG TRẠNG GIỎI TÍNH TOÁN (T1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức kĩ năng
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh địa phương dễ viết sai (nể phục, sai lính, nặng, Việt Nam, mỗi, tóm tắt,...). Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.

- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi ông Lương Thế Vinh, vị Trạng Nguyên giỏi tính toán, đo lường, có đầu óc thực tế.

- Nhận biết các từ có ý nghĩa trái ngược nhau.

- Phát triển năng lực văn học: 

+ Biết bày tỏ sự yếu thích với các chi tiết hay trong câu chuyện.
    2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: Trả lời các câu hỏi; nhận biết các từ có nghĩa giống nhau, từ có nghĩa trái ngược nhau.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: bết cùng các bạn thảo luận nhóm

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Tự hào về những đóng góp xuất sắc của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh; học theo tấm gương của ông. 

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý tấm gương của ông Trạng Nguyên Lương Thế Vinh.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chia sẻ cho cả lớp:
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+ Em quan sát bức tranh và nói tên các đồ vật trong tranh. 
+ Mỗi đồ vật trên có tác dụng gì?

+ Theo em ai đã làm ra những đồ vật ấy.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát tranh, nêu:

   Những đồ vật có trong hình là: Bàn học, hế, tủ sách, máy tính, bút, thước, đèn, gấu bông, sách vở, dép, thùng rác... 
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà học sinh địa phương dễ viết sai (nể phục, sai lính, nặng, Việt Nam, mỗi, tóm tắt,...). Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.

- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi ông Lương Thế Vinh, vị Trạng Nguyên giỏi tính toán, đo lường, có đầu óc thực tế.
- Phát triển năng lực văn học: 

        + Biết bày tỏ sự yếu thích với các chi tiết hay trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ. 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia khổ: (5 khổ)

+ Khổ 1: Từ đầu đến bao nhiêu
+ Khổ 2: Tiếp theo cho đến nước Việt.

+ Khổ 3: Còn lại

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: nể phục, sai lính, nặng, Việt Nam, mỗi, tóm tắt 
- Luyện đọc câu: 
       Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. Ông lấy thước đo cuốn sách, rồi tính ra ngay độ dày của mỗi trang sách. Sứ thần hết sức khâm phục tài trí của Trạng nguyên nước Việt.

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Qua đoạn 1, em biết gì về ông Lương Thế Vinh? 

+ Câu 2: Câu 2: Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để cân voi? 

+ Câu 3: Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu? 

+ Câu 4: Đọc đoạn 4 và nêu những đóng góp của ông Lương Thế Vinh. 

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV Chốt: Ca ngợi ông Lương Thế Vinh, vị Trạng Nguyên giỏi tính toán, đo lường, có đầu óc thực tế.
	- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Qua đoạn 1, em biết ông Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên năm 21 tuổi. Ông được mọi người nể phục vì vừa học rộng vừa có nhiều sáng kiến trong đời sống. 

+ Ông Lương Thế Vinh cân voi bằng cách sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền. Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu.  

+ Ông Lương Thế Vinh Ông lấy thước đo cuốn sách, rồi tính ra ngay độ dày của mỗi trang sách.  

+ Ông Lương Thế Vinh đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán được ông tóm tắt bằng thơ, viết thành một cuốn sách. Đó là cuốn sách toán đầu tiên ở Việt Nam. Sách của ông được dạy trong nhà trường gần 400 năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Bàn tính lúc đầu làm bằng đất, về sau làm bằng gỗ và trúc, sơn nhiều màu, rất dễ sử dụng.  

- 1 - 2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu:

- Nhận biết các từ có ý nghĩa trái ngược nhau.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	1. Những từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau? Ghép đúng: 
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- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc nhóm 2

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

2. Tìm trong mỗi câu sau một cặp từ có nghĩa trái ngược nhau:

a) Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, sau đó, ông cho voi lên bờ.

b) Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. 

GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp

- GV mời HS trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình bày:

a – 4, b – 1, c – 2, d – 3.  

Đại diện các nhóm nhận xét.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp: 

- Một số HS trình bày theo kết quả của mình

Cặp từ có nghĩa trái ngược nhau là:

a) Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, sau đó, ông cho voi lên bờ.

b) Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. 

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát video hình ảnh một số ông trạng được vinh danh qua các giai đoạn

 ? Nêu cảm nhận của em khi biết được nhiều tấm gương quý giá đó. 

- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động tập thể. Biết giữ trật tự, lắng nghe, không ồn ào gây rối,...

Tự đọc sách: Giao nhiệm vụ ở nhà:

+ Đọc 2 câu chuyện về hoạt động sáng tạo; 1 bài văn miêu tả hoặc cung cấp thông tin về hoạt động sáng tạo.

+ Viết vào phiếu đọc: Tên bài dọc và một số nội dung chính, cảm nghĩ của em.
- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

-Nghe Gv hướng dẫn

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TUẦN 12

TOÁN

Bài 37: LUYỆN TẬP – Trang 79

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Biết cách đặt tính và thực hiện chia số có hai hoặc ba chữ số cho số có một chữ

số trong phạm vi 1000 ( chia hết và chia có dư)

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK, bảng phụ, phiếu học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 5 phút)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	-  Giáo viên tổ chức trò chơi: “Hỏi nhanh đáp gọn” cho học sinh để ôn lại các bảng chia, cách tìm thương và số dư trong phép chia có dư.
 25: 5 =       24 : 2  =      17 : 5  =

 13 : 4 =      49 : 7 =      54 : 6 =

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: (25 phút)
- Mục tiêu: 

+ Học sinh biết cách đặt tính và thực hiện chia số có hai chữ số hoặc 3 chữ số cho số có một chữ số trong phạm vi 1000 ( chia hết và chia có dư)

+ Vận dụng các khái niệm, phép tính đã học để giải quyết các bài toán thực tế liên quan. 

- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đặt tính rồi tính (Làm việc cá nhân) 

- Gọi HS đọc đề.

H: BT yêu cầu gì?

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở

- Gọi HS nhận xét
KL: Cách đặt tính và thực hiện chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số ( chia hết)

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2. Tính (theo mẫu) 

(Làm việc cá nhân) 

- Gọi HS đọc đề.

H: BT yêu cầu gì?
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a,

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét, làm mẫu phép tính:   
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Vậy 246 : 2 =123

- Gv yêu cầu hs làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm.

Gọi hs nhận xét

? Các phép chia có đặc điểm gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương
Bài 3.Tính (theo mẫu)  (Làm việc cá nhân) 

- Gọi HS đọc đề.

H: BT yêu cầu gì?

a,

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét, làm mẫu phép tính:        
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Vậy 87: 4=21 ( dư 3)

- Tương tự, GV chia lớp thành 3 tổ mỗi tổ thực hiện 1 phép tính vào bảng con, 3 HS lên bảng làm.

- Gọi HS nhận xét

? Các phép chia  ý a có đặc điểm gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
b,

- Gọi HS đọc đề.

H: BT yêu cầu gì?


- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét, làm mẫu phép tính:        


[image: image5.wmf]2

    

 

6

   

08

 

 

3

  

03

312

3

9

938


Vậy 938 : 3 = 312 ( dư 2)

- Tương tự, GV chia lớp thành 3 tổ mỗi tổ thực hiện 1 phép tính vào bảng con, 3 HS lên bảng làm.

- Gọi HS nhận xét

? Các phép chia  ý b có đặc điểm gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc.
TL: Đặt tính rồi tính.

TL: Thực hiện phép tính chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng chục.

- HS thực hiện
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-Hs đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe; nhấn mạnh quy trình chia, nhân, trừ ở mỗi lượt chia, hạ xuống và tiếp tục với lượt chia mới

-Nêu kết quả của phép chia sau khi thực hiện các thao tác chia viết.

- Lắng nghe.
​​

- 1 HS đọc : Tính (theo mẫu)

TL: Thực hiện phép tính chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng trăm.

Hs theo dõi thực hiện

- HS thực hiện
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-HS nhận xét

-Đây là phép chia ( chia hết) số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

-Lắng  nghe

- 1 HS đọc : Tính (theo mẫu)

TL: Thực hiện phép tính chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng chục.

Hs theo dõi thực hiện

- HS thực hiện
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- Nhận xét.

- Đây là các phép chia ( có dư) số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

- Lắng nghe.
-Hs đọc đề bài: Tính

TL: Thực hiện phép tính chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng trăm.

Hs theo dõi thực hiện

HS thực hiện
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-HS nhận xét

- Đây là các phép chia ( có dư) số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

- Lắng nghe.

	3. Vận dụng. ( 5 phút)

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào giải toán

- Cách tiến hành:

	Bài 4. Giải toán

- Gọi HS đọc đề bài.

H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

- 1 HS lên bảng tóm tắt bài toán.

H: Muốn biết Nguyên chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất bao nhiêu trang ta làm thế nào?

- Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vào vở.

- HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc.

- Nguyên xếp 44 bức ảnh gia đình vào quyển sưu tập ảnh.

Mỗi trang xếp được 4 bức ảnh

- Nguyên cần chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất bao nhiêu trang

- 1 HS lên tóm tắt

TL: Ta làm phép tính chia, lấy 44 : 4

- 1 HS lên làm bài giải.

                   Bài giải

Nguyên cần chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất số trang là:

44 : 4 = 11 ( trang)

                    Đáp số : 11 trang

-  Hs nhận xét

- Lắng nghe

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................


TIẾNG VIỆT

Bài 7: KHỐI ÓC VÀ BÀN TAY 

Bài 01: ÔN CHỮ VIẾT HOA: I, K (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Ôn luyện cách viết chữ hoa I, K cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài tập ứng dụng.

- Viết tên riêng: Ông  Jch Khiêm 

- Viết câu ứng dụng:  Khi đói cùng chung một dạ/

                                   Khi rét cùng chung một lòng.

- Phát triển năng lực văn học: Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Khuyên mọi người nên đoàn kết, khó khăn chia sẻ cùng nhau.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: đọc, viết chữ hoam câu ứng dụng.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các nét chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Kẻ một câu chuyện về hoạt động sáng tạo.  

+ Câu 2: Em hãy nêu cảm nhận của em khi đọc câu chuyện đó.

+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Câu 1: 2HS xung phong kể

+ Câu 2: HS đó nêu cảm nhận sau khi kể

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa I, K cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài tập ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.

- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa A, Ă, Â.


- GV mời HS nhận xét sự khác nhau, giống nhau giữa các chữ J , K

- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Ông Ích Khiêm

- GV giới thiệu về ông Ích Khiêm

- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: 

                  Khi đói cùng chung một dạ

                  Khi rét cùng chung một lòng.

- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung: Câu tục ngữ khuyên mọi người nên đoàn kết, khó khăn chia sẻ cùng nhau.

- GV mời HS luyện câu ứng dụng vào bảng con

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát, nhận xét so sánh.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa       

   I, K

- HS lắng nghe.

- HS viết tên riêng trên bảng con: Khi

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết câu ứng dụng vào bảng con:

     Khi đói cùng chung một dạ

    Khi rét cùng chung một lòng.

- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa I, K  cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ trong vở luyện viết 3.

+ Viết tên riêng: Ông Ích Khiêm và câu ứng dụng

                                   Khi đói cùng chung một dạ/

                                   Khi rét cùng chung một lòng. Trong vở luyện viết 3.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ I, K

+ Luyện viết tên riêng: Ông Ích Khiêm
+ Luyện viết câu ứng dụng:

Khi đói cùng chung một dạ

     Khi rét cùng chung một lòng.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.


	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát các bài viết mẫu.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TOÁN

Bài 38: LUYỆN TẬP CHUNG – Trang 80

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Thực hành luyện tập kĩ năng chia sócó 2 hoặc 3 chữ số cho số có 1 chữ số trong phạm vi 1000 ( chia hết và chia có dư)

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK, bảng phụ, phiếu học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 5 phút)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”để khởi động bài học.

+ Mỗi nhóm nhận được 1 bộ thẻ phép chia đã học

+ HS thảo luận rồi viết kết quả, nhóm nào thực hiện nhanh và đúng thì thắng cuộc

+ Tính
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- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
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-HS báo cáo kết quả, nêu cách thực hiện từng dạng phép tính, những lưu ý khi thực hiện

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:( 25 phút)
- Mục tiêu: 

+ Luyện tập thực hành các bài toán về chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư ); 

+ Tính nhẩm trong trường hợp đơn giản

+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan

- Cách tiến hành:

	Bài 1: Tính ( làm việc cá nhân)
a, Gọi HS đọc đề.

H: BT yêu cầu gì?
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-Yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện các phép tính đã đặt tính sẵn

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

b, Đặt tính rồi tính

- Gọi HS đọc đề.

H: BT yêu cầu gì?

- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số.

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở

- Gọi HS nhận xét
KL: Cách đặt tính và thực hiện chia số có 2; 3 chữ số cho số có 1 chữ số

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính? (Làm việc cá nhân) 

- GV mời 1 HS nêu YC của bài

- Yêu cầu học sinh thực hiện các phép nhân, chọn kết quả tương ứng và chỉ ra sự kết nối giữa phép tính với kết 
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-  Chiếu vở của HS và mời lớp nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Theo em bạn nào tính đúng (Làm việc cá  nhân) 

GV mời 1 HS nêu YC của bài
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- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

- GV yêu cầu hs làm bài vào vở

? Vậy theo em bạn nào tính đúng?

Bạn nào tính sai?

Em hãy sửa lại bài của bạn Đức
	- 1 HS đọc : Tính

- HS làm bài và trình bày kết quả
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Lắng nghe

- 1 HS đọc.
TL: Đặt tính rồi tính.

TL

- HS thực hiện
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-Hs đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe; nhấn mạnh quy trình chia, nhân, trừ ở mỗi lượt chia, hạ xuống và tiếp tục với lượt chia mới

-Nêu kết quả của phép chia sau khi thực hiện các thao tác chia viết.

- Lắng nghe.
- 1 HS nêu: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính
- HS làm vào vở. Hs nối phép tính với kết quả đúng của phép tính đó
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-HS quan sát và nhận xét

-HS nghe

-Hs nêu: Theo em bạn nào tính đúng

TL: Thực hiện phép tính chia từ trái sang phải bắt đầu từ hàng trăm.

-Hs đặt tính rồi tính từng phép tính đã cho; đối chiếu lời giải của cá nhân với lời giải được nêu trong sách
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TL: bạn Hoài tính đúng,bạn Đức tính sai

	3. Vận dụng. ( 5 phút)

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học để giải toán có lời văn

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:



	Bài 4: Giải toán (Làm việc cá nhân) 
- Gọi HS đọc đề bài.

H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

- 1 HS lên bảng tóm tắt bài toán.

H: Muốn biết mỗi phần có bao nhiêu gam cá cơm ta làm thế nào?

- Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vào vở.

- HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương một số HS.
	- HS đọc.

- Chú Lộc chia đều 800 gam cá cơm thành 2 phần bằng nhau

- Mỗi phần có bao nhiêu gam cá cơm

- 1 HS lên tóm tắt

TL: Ta làm phép tính chia, 

lấy 800 : 2

- 1 HS lên làm bài giải.

                   Bài giải

Mỗi phần có số gam cá cơm là:

800 : 2 = 400 ( gam)

                     Đáp số : 400g

-Hs nhận xét

- Lắng nghe


	4. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


---------------------------------------------------------

TUẦN 12

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CHỦ ĐỀ: CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Sinh hoạt theo chủ đề: SẢN PHẨM TRI ÂN THẦY CÔ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Xây dựng được ý tưởng về các sản phẩm để tri ân thầy cô nhân dịp 20/11.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm hiểu về các sản phẩm có thể tri ân thầy cô nhân dịp 20/11

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tạo ra những sản phẩm đẹp từ nhiều chất liệu khác nhau như tấm thiệp, bông hoa,…phù hợp với nội dung tri ân thầy cô.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn hiểu biết của mình về những sản phẩm tri ân thầy cô. 

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết ơn thầy cô giáo, tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ về những sản phẩm mà bạn đưa ra.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chịu khó tìm hiểu cách làm ra những sản phẩm đẹp để tỏ lòng biết ơn thầy cô.

- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

- HS chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán….

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. Giúp HS hiểu được ý nghĩa ngày 20.11.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Biết ơn thầy cô giáo” để khởi động bài học.
+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
+ Yêu cầu HS nói về chủ điểm thi đua của tháng.
+ Nêu hiểu biết của em về ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.
- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.
- HS nêu chủ điểm thi đua.
- HS nêu theo ý hiểu của mình.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: Biết lựa chọn ý tưởng làm quà tri ân tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN.
- Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Xác định sản phẩm và cách làm (làm việc chung cả lớp)
* Lựa chọn sản phẩm
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- Cho HS quan sát hình ảnh, nêu tên hai sản phẩm gợi ý.
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- Ngoài bưu thiếp và bông hoa em còn có thể làm được sản phẩm nào nữa?
- Cho HS lựa chọn sản phẩm sẽ làm.
- Nêu ý tưởng về sản phẩm của mình.
- Em dùng những vật liệu gì để làm các sản phẩm của mình?
* Hướng dẫn HS cách làm sản phẩm
- Làm tấm thiệp: (HS đã được làm từ lớp 2)
+ Yêu cầu HS nêu các bước làm.
+ Gợi ý cách trang trí sáng tạo trên tấm thiệp: Vẽ, dán thêm các bông hoa, đề thơ, lời chúc mừng, tri ân...
- Hướng dẫn làm bông hoa giấy
+ Bước 1: Cuốn giấy màu quanh thân que làm cành hoa.
+ Bước 2: Cắt giấy màu để làm cánh hoa.
+ Bước 3: Tạo cánh hoa
+ Bước 4: Trang Trí hoa: Cắt thêm lá, chỉnh sửa bông hoa cho đẹp.
	- Xác định sản phẩm em sẽ làm theo gợi ý.
- Bưu thiếp, bông hoa
- HS chia sẻ trước lớp: Hộp quà, vẽ tranh, bình hoa...
- HS lựa chọn sản phẩm
-  1, 2 HS nêu ý tưởng của mình
- Kéo, bút màu, giấy màu, hồ dán.....
- 1 vài HS nêu cách làm tấm thiệp
- HS cùng nêu thêm ý tưởng.
- HS lắng nghe, có thể làm thử bằng giấy nháp.


	3. Luyện tập – Thực hành:
- Mục tiêu:
+ Thực hành làm các sản phẩm đã lựa chọn, giới thiệu được với bạn nét riêng của mình qua sản phẩm vừa làm.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Làm sản phẩm tri ân thầy cô (làm việc nhóm 4)
- Yêu cầu HS thực hành làm các sản phẩm đã lựa chọn.
+ GV kiểm tra đồ dùng, nhắc nhở HS giữ vệ sinh, an toàn khi tạo các sản phẩm của mình.
+ Quan sát, hỗ trợ HS làm sản phẩm.
	- HS thực hành làm các sản phẩm theo nhóm.
- HS lắng nghe.


	Kết luận: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các em có rất nhiều cách để tri ân thầy cô giáo. Làm sản phẩm sáng tạo gửi tặng thầy cô là một việc làm giàu ý nghĩa. Sản phẩm sáng tạo có thể là tấm thiệp, bông hoa, nơ cài tóc, chuỗi vòng,... tùy theo ý tưởng của các em. Mỗi sản phẩm các em làm ra để gửi tặng thầy cô nhân dịp đặc biệt này đều có giá trị tinh thần vô vô cùng to lớn đối với thầy cô giáo.

	Hoạt động 3: Chia sẻ về sản phẩm tri ân thầy cô  
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm, chia sẻ trong nhóm và lựa chọn sản phẩm trưng bày giới thiệu trước lớp.
- Yêu cầu 1 số đại điện của các loại sản phẩm lên giới thiệu, chia sẻ về sản phẩm của mình.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- HS trưng bày sản phẩm, chia sẻ trong nhóm.
- 1 số HS chia sẻ trước lớp.
- Tham gia nhận xét sản phẩm của bạn.

	4. Vận dụng
- Mục tiêu:
   + Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
   + Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
   + Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Làm xong các sản phẩm vừa rồi em sẽ sử dụng chúng như thế nào?
- Khi tặng thầy cô em sẽ nói gì, thái độ ra sao?
- Bạn nào có thể thực hành việc tặng quà và nói lời tri ân với cô ngay tại giờ học hôm nay.
- Các em có nhiều cách để bày tỏ lòng biết ơn thày cô giáo. Một trong những cách đó là sáng tạo ra những sản phẩm như bông hoa, bưu thiếp... để tặng thầy cô. Tuy nhiên  món quà ý nghĩa hơn cả là các em luôn chăm ngoan học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô.
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình theo ý tưởng riêng và chủ động tặng quà tri ân cho các thầy cô nhé!
- Giờ sau chúng ta sẽ tham gia trò chơi hái hoa dân chủ về chủ đề tri ân thầy cô.
	- HS tự nêu ý kiến của mình.
- HS trình bày ý kiến.
- 1 vài HS thực hiện tặng quà tri ân.
- HS lắng nghe.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                              Thứ ba, ngày      tháng      năm 2022

TOÁN

Bài 39:  – Trang 80

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
       - Biết cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé
- Vận dụng quy tắc so sánh số lớn gấp mấy lần số bé để giải quyết một số bài toán và tình huống gắn với thực tế
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Hai đoạn băng giấy, trong đó băng giấy đỏ dài gấp 4 lần băng giấy xanh

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK, bảng phụ, phiếu học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5 phút)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- Gv hướng dẫn hs thực hiện theo cặp:

So sánh độ dài 2 băng giấy và nêu nhận xét

-Gv đặt vấn đề: Nếu biết độ dài hai băng giấy, chẳng hạn băng giấy đỏ dài 8cm, băng giấy xanh dài 2 cm, ta cũng có nhận xét như sau:

+ Băng giấy dài 8 cm gấp 4 lần băng giấy dài 2 cm

+ Phép tính để tính số băng giấy dài 2 cm cắt được từ băng giấy dài 8 cm là:

8 : 2 = 4

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lấy 2 băng giấy đã chuẩn bị rồi thảo luận so sánh độ dài 2 băng giấy và nêu nhận xét:

+Cách 1: HS gập băng giấy đỏ thành 4 phần đều bằng nhau; so sánh độ dài mỗi phần với độ dài băng giấy xanh và biết được băng giấy đỏ dài gấp 4 lần băng giấy xanh

+ Cách 2: Hs cắt băng giấy đỏ thành các đoạn có độ dài bằng băng giấy xanh ta được 4 phần bằng nhau có độ dài bằng độ dài băng giấy xanh

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức  (15 phút)
- Mục tiêu: 

      + Nhận biết được bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
      + Biết được cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
      + Vận dụng vào giải các bài tập và giải bài toán có lời văn liên quan đến số lớn gấp mấy lẩn số bé.
- Cách tiến hành:

	a) GV nêu bài toán: “ Đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?”

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

·  Nhận xét: Đây là bài toán có dạng: So sánh số lớn (8) gấp mấy lần số bé (2). Cách tìm số lớn gấp mấy lẩn số bé như thế nào?
·  HS được quan sát hình vẽ (qua sơ đổ đoạn thẳng) để biết được:
+ Độ dài đoạn thẳng CD gấp lên 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng AB
     2 x 4 = 8 (cm) (kiến thức đã học).
+ Từ đó suy ra độ dài đoạn thẳng AB dài gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là:
      8 : 2 = 4 (lần) (kiến thức mới).
- Cho HS trình bày bài giải
Gv chốt quy tắc: Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé
3. Hoạt động luyện tập ( 10 phút)
Bài 1: (Làm việc cá nhân) Giải bài toán
- GV cho HS đọc đề bài, phân tích đề toán, suy nghĩ cách làm
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Nhắc lại quy tắc “ so sánh số lớn gấp mấy lần số bé” và suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi: “ Muốn biết số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên mấy lần, ta làm thế nào?”
- HS làm vào vở sau đó nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc cá nhân) Giải bài toán
- GV cho HS đọc đề bài, phân tích đề toán, suy nghĩ cách làm
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Nhắc lại quy tắc “ so sánh số lớn gấp mấy lần số bé” và suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi: “ Muốn biết con lợn cân nặng gấp mấy lần con gà, ta làm thế nào?”
- HS làm vào vở sau đó nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	-Nghe Gv đọc đề toán

-HSTL: Đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm
HSTL:  Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?”

- HS nhận dạng bài toán

- HS quan sát sơ đồ đoạn thẳng

- HS nêu các bước tính

-HS quan sát từng bước và nhắc lại

-HS quan sát sơ đồ và nêu bài giải
Đoạn thẳng AB dài gấp đoạn thẳng CD sổ lần là:
8 : 2 = 4 (lần)
             Đáp số: 4 lần.
-Hs đọc quy tắc
​​

- HS đọc bài toán

-HSTL:

+ Ngăn trên có 6 quyển sách

  Ngăn dưới có 24 quyển sách

+ Số quyển sách ở ngăn dưới gấp mấy lần số quyển sách ở ngăn trên

-HS thực hiện

-HS làm vào vở

Bài giải:

  Số quyển sách ở ngăn dưới gấp số quyển sách ở ngăn trên số lần là:

24 : 6 = 4 ( lần)

                            Đáp số: 4 lần

- HS nhận xét lẫn nhau.

- Lắng nghe

- HS đọc bài toán

-HSTL:

+ Con lợn cân nặng 40kg

  Con gà cân nặng 4 kg

+ Con lợn cân nặng gấp mấy lần con gà

-HS thực hiện

-HS làm vào vở

Bài giải:

  Con lợn cân nặng gấp con gà số lần là:

40 : 4 = 10 ( lần)

                           Đáp số: 10 lần

- HS nhận xét lẫn nhau.

- Lắng nghe

	4. Vận dụng. ( 5 phút)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi “ Trả lời nhanh”

·  + Số lớn là 8, số bé là 2. Hỏi số lớn gấp mấy lần sổ bé? 
+ Bút chì dài 12 cm, bút sáp dài 6 cm, cái ghim dài 2 cm. Từ đó có thế so sánh bút chì dài gấp mấy lần bút sáp, bút sáp dài gấp mấy lần cái ghim,...
- Nhận xét, tuyên dương
	HS đó đọc kết quả.

 8 : 2 = 4 (lẩn).
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

	5. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TIẾNG VIỆT

Bài 7: KHỐI ÓC VÀ BÀN TAY 

LUYỆN NÓI VÀ NGHE: Nghe kể: CHIẾC GƯƠNG (T4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe cô kể chuyện, nhớ nội dung câu chuyện. Dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý, trả lời được các CH; Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; 

- Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong khi kể chuyện.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Cậu bé Ê – đi – xơn thông minh, thương mẹ, tìm ra cách làm cho căn phòng có đủ ánh sáng để bác sĩ mổ, cứu mẹ.

- Lắng nghe bạn nói, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.

- Biết trao đổi cùng bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình.

- Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết kể chuyện, biết trao đổi cùng các bạn chủ đọng, tự nhiên, tự tin. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: nhìn vào mắt người cùng trò chuyện

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có ý thức vận dụng những điều đã biết, đã học vào cuọc sống bằng ý tưởng sáng tạo nhỏ.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong bài học kể chuyện.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Đánh giá kết quả học tập ở bài học trước.

- Cách tiến hành:

	- GV mở Video kể chuyện của một HS trên khác trong lớp, trường hoặc Youtube .

- GV cùng trao đổi với HS về cách kể chuyện, nội dung câu chuyện để tạo niềm tin, mạnh dạn cho HS trong giờ kể chuyện

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi với Gv về nội dung, cách kể chuyện có trong vi deo, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu từ câu chuyện để rút ra kinh nghiệm cho bản thân chuẩn bị kể chuyện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:

- Nghe cô kể chuyện, nhớ nội dung câu chuyện. Dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý, trả lời được các CH; Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; 

- Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong khi kể chuyện.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Cậu bé Ê – đi – xơn thông minh, thương mẹ, tìm ra cách làm cho căn phòng có đủ ánh sáng để bác sĩ mổ, cứu mẹ.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hướng dẫn kể chuyện.

- GV giới thiệu cho HS đọc thầm tên bài, quan sát tranh minh hoạ, cho biết:

 + Câu chuyện có mấy nhân vật, đó là những ai?

 + Đoán xem sáng kiến của Ê – đi – xơn là gì?

- GV yêu cầu học sinh đọc tên riêng các nhân vật, giúp HS giải nghĩa từ khó trong tranh.

- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 1 và các câu hỏi dưới tranh

 - Cả lớp đọc thầm lại các câu hỏi

2.2. Nghe kể chuyện:

- GV cho HS xem hình và co HS nghe GV kể

- GV kể lần 1: Toàn bộ câu chuyện. Tiếp đến ần 2,3. Sau mỗi đoạn ứng với từng tranh, yêu cầu cả lớp đọc lại các câu hỏi gợi ý dưới tranh

- Mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

2.3. Trả lời câu hỏi: HS lần lượt trả lời câu hỏi

- Mẹ của Ê – đi – xơn bị bệnh gì?

-Vì  sao bác sĩ không mổ được cho mẹ của E – đi – xơn

- E – đi – xơn đã nghĩ ra cách gì để có đủ ánh sáng cho ca mổ?

 - Sáng kiến của cậu bé Ê- đi – xơn  mang lại kết quả như thế nào?

- Vể sau , Ê – đi -xơn đã trở thành một người tài giỏi như thế nào?
	- HS quan sát tranh và tham gia thảo luận nhóm đôi nêu.

-HS đọc

-2 em đọc

-Cả lớp đọc thầm.

- HS nghe GV kể

-Cả lớp đọc gợi ý câu hỏi

-Mẹ của Ê – đi – xơn bị đua ruột thừa.

- Vì căn phòng không đủ ánh sáng

Cậu mượn về một tấm gương lớn để phản chiếu ánh sáng của tất cả đèn, nến trong nhà.

-căn phòng có đủ ánh sáng để bác sĩ mổ, cứu mẹ.

- Ê – đi – xơn trở thành một nhà sáng chế đại tài...

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Biết kể đầy đủ một câu chuyện. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong khi kể chuyện.

+ Lắng nghe bạn nói, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.

+ Biết trao đổi cùng bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình.

- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được các chi tiết thú vị trong câu chuyện.

- Cách tiến hành:

	3.1 Kể chuyện trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm 2.

- Mời đại diện các nhóm kể trước lớp.

- Mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

3.2. Thi kể chuyện trước lớp.

- GV tổ chức thi kể chuyện.

- Mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

3.3. Trao đổi ý tưởng sáng tạo của em

- HS đọc yêu cầu bài tập

- Trao đổi nhóm 2, báo cáo kết quả
	- HS kể chuyện theo nhóm 2.

- Các nhóm kể trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS thi kể chuyện.

- HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

-1 HS đọc

- Trao đỏi và nêu trước lớp

	3. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV cho Hs xem một câu chuyện kể của học sinh nơi khác để chia sẻ với học sinh.

- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong câu chuyện

- GV giao nhiệm vụ HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi về câu chuyện được xem.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Bài 09: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:

- Giải thích được sự cần thiết tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

- Chia sẻ với người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Giải thích được sự cần thiết tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi kể:

+ Kể một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương em?

+ Em thích sản phẩm nào nhất?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	+ HS Trả lời
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Giải thích được sự cần thiết tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm, bảo vệ môi trường..

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nếu là bạn Hà em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây. (làm việc cặp đôi)

[image: image41.png]) Ti sich | Hoclo

J

< C @ hocl0vn/doc-sach/Tu-nhien-va-xa-hoi-3/1/137/46

Q Suggested Sites @ Ngginha onlineci. @ Download IObitFre.. @) Facebook ™ Gmail @B YouTube @ Maps @ Tabmai [] DanhiptulE [] arhaptiIE(D)

Q 1. Néu la ban Ha, em s& lam gi trong tinh huéng dudi day?

o [ Con ngh, &n tyr chon
thi iy by nhieu || (7 | ldynhiduhaytdylt |
Kéo lang phinhé! | |\ | clng tré tién nhunhau a. |

.
Con an bao nhiéu |

S,





- GV cho HS đọc yêu cầu . Thảo luận nhóm 4 tìm cách xử lí tình huống và đóng vai thể hiện cách xử lí của nhóm.

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV mời đại diện một số nhóm lên đóng vai xử lí tình huống trước lớp

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Cần tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm để giảm lượng chất thải, bảo vệ môi trường, tiết kiệm được tiền của...
	- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận đóng vai trong nhóm

VD: Cần lấy lượng thức ăn vừa đủ để tránh gây lãng phí, giảm lượng chất thải ra môi trường...

HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

-  HS thực hành

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



	3. Thực hành – Vận dụng

- Mục tiêu: 

+ Chia sẻ với người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

 - Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Viết, vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh (làm việc nhóm 4)
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- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- GV cho HS chọn một vấn đề liên quan đến tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp (ví dụ: lãng phí thức ăn) rồi thảo luận nhóm 4 thể hiện ý tưởng bằng cách viết, vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh để chia sẻ với mọi người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

- GV mời đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt nội dung – Giới thiệu thêm một số hình ảnh, khẩu hiệu về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
	- HS đọc

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

+ Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp: Không dùng thuốc BVTV, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hóa học, hạn chế sử dụng phân bón hóa học; nên sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, không xả nước thải, phân từ vật nuôi ra môi trường, ra nguồn nước, ...

+ Tiêu dùng tiết kiệm: Sử dụng các sản phẩm nông nghiệp tiết kiệm: Không mua, nấu quá nhiều thức ăn, sử dụng các bộ phận của thực vật để làm thức ăn cho vật nuôi hoặc làm phân bón; tiết kiệm nguồn nước trong tưới tiêu;...

- Đại diện các nhóm trình bày:

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ3



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


                                     Thứ tư, ngày     tháng   năm 2022

TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐIỂM: MĂNG NON

Bài đọc 2: CÁI CÂU (T1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù.

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài,. Phát ấm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. (xe lửa, lá tre, sâu, sắp, sang sông...)
- Ngắt nghỉ hơi đúng theo cá dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 2

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. 

- Hiểu ý nghĩa của bài: Thể hiện tình yêu và niềm tự hào của một bạn nhỏ về người cha và chiếc cầu mà cha vừa bắc qua dòng sông sâu.

- Tìm được ừ trái ngược nhau; đặt được câu với một trong các từ đó.

- HTL 2 khổ thơ cuối.

- Phát triển năng lực văn học: Bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

   Biét chia sẻ với tình yêu và niềm tự hào của bạn nhỏ về người cha và chiếc cầu.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: trả lời đúng các câu hỏi đọc hỉeeur; tìm được các từ có nghĩa giống nhau đẻ hiểu bài thơ và đặt được câu với một trong các từ có nghĩa giống nhau

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết cùng các bạn tham gia thảo luận nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quý, trân trọng sức lao động.

- Phẩm chất nhân ái: Biết trân trọng thành quả lao động sáng tạo của những người đã làm nên chiếc cầu..

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Trả lời nhanh”.

- Hình thức chơi: HS bắt thăm , mỗi thăm ghi 1 đoạn câu chuyện: Chiếc gương và nêu ý nhĩa của từng đoạn.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- 3 HS tham gia:

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
+ Mục tiêu: 

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài,. Phát ấm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. (xe lửa, lá tre, sâu, sắp, sang sông...)

- Ngắt nghỉ hơi đúng theo cá dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 2

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. 

- Hiểu ý nghĩa của bài: Thể hiện tình yêu và niềm tự hào của một bạn nhỏ về người cha và chiếc cầu mà cha vừa bắc qua dòng sông sâu.

+ Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm toàn bài. 

- GV HD đọc: Đọc diễn cảm toàn bài. Giọng thong thả, trang trọng. Nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến hơi lâu.

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến lá tra.

+ Đoạn 3: Còn lại

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: xe lửa, lá tre, sâu, sắp, sang sông 

- Luyện đọc câu: 

Cha gửi cho con/ chiếc ảnh cái cầu//

Cha vừa bắc xong/ qua dòng sông sâu//

Xe lửa sắp qua,/ thư cha nói thế//

Con cho mẹ xem /– cho xem hơi lâu.//

Ngắt nhịp theo nghĩa:

Mẹ bảo:/ cầu Hàm Rồng sông Mã//

Con cứ gọi: /cái cầu của cha. //

- GV kết hợp cho HS giải nghĩa từ

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Người cha trong bài thơ làm nghề gì? 

+ Câu 2: Bức ảnh cha gửi đã gợi cho bạn nhỏ nghĩ đến những chiếc cầu nào? 

+ Câu 3: Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm? 

+ Câu 4: Câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha?

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV Chốt: Thể hiện tình yêu và niềm tự hào của một bạn nhỏ về người cha và chiếc cầu mà cha vừa bắc qua dòng sông sâu.
	- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- HS đọc từ ngữ: 

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Người cha trong bài thơ làm nghề xây dựng cầu (kĩ sư cầu đường).   

+ Từ bức ảnh cha gửi, bạn nhỏ nghĩ đến nhiều cây cầu khác như: chiếc cầu bằng tơ do nhện bắc qua chum nước, chiếc cầu ngọn gió của chim sáo bắc qua sông, chiếc cầu lá tre do con kiến bắc qua ngòi, chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ. 

+ Những câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất yêu chiếc cầu cha làm:

Yêu hơn, cả cái cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa 
-Câu thơ cho thấy bạn nhỏ rất tự hào về cha:

Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã

Con cứ gọi: cái cầu của cha. 

- 1-2 HS nêu nội dung bài theo hiểu biết.

- HS đọc lại nội dung bài.



	3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu:

- Tìm được ừ trái ngược nhau; đặt được câu với một trong các từ đó.

- HTL 2 khổ thơ cuối.+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc đề bài bài tập 1

- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

1. Câu 1: Xếp các từ dưới đây thành các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau: 
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- GV nhận xét tuyên dương.

2. Câu 2: Đặt câu với một từ trong bài tập trên.  

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV giao nhiệm vụ làm việc nhóm 2

- GV mời HS trình bày.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc chung cả lớp, suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

Nhóm đôi thảo luận thống nhất và trình bày

a, SÂU – 2 NÔNG,

 b, LÂU – 3 MAU

, c, NHỎ  – 4 TO,

 d, XA – 1 GẦN.  

-HS thưc hiện và trình bày. Ví dụ: 

     Cây na trong vườn quả mọc không đều, có quả to, có quả nhỏ.  

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số hình ảnh cái cầu của đất nước Việt Nam

+ Nêu cảm nhận của em khi xem các cái cầu đó

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TOÁN:

Bài 39: SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

 (T2) – Trang 83

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

        - Luyện kĩ năng tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
        - Vận dụng so sánh số lớn gấp mấy lần số bé vào các bài luyện tập vào giải toán có lời văn.
      - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 5 phút)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh 

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào?.

+ Câu 2: Nêu 1 ví dụ cụ thể

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:

+ Nêu và thực hiện ví dụ

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: ( 25 phút)
- Mục tiêu: 

       + Luyện kĩ năng tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
       + Vận dụng so sánh số lớn gấp mấy lần số bé vào các bài luyện tập vào giải toán có lời văn.
     + Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

- Cách tiến hành:

	Bài 3:Giải bài toán  (Làm việc cá nhân) 

- GV cho HS đọc đề bài, phân tích đề toán, suy nghĩ cách làm

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Nhắc lại quy tắc “ so sánh số lớn gấp mấy lần số bé” và suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi: “ Muốn biết số bánh mẹ làm được buổi sáng gấp mấy lần số bánh mẹ làm được buổi chiều, ta làm thế nào?”

- HS làm vào vở sau đó nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. Số? (Làm việc cả lớp) 

- GV hướng dẫn cho HS nhận biết ý 1 theo mẫu.

 Yêu cẩu HS biết cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé, biết cách tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị; từ đó nêu (viết) được số thích hợp ở ô có dấu “?” (theo mẫu).
- ý 2, 3, 4, 5 học sinh trả lời miệng
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- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc bài toán

-HSTL:

+ Buổi sáng mẹ làm được 21chiếc bánh; buổi chiều mẹ làm được 7 chiếc bánh

+ Số bánh mẹ làm được buổi sáng gấp mấy lần số bánh mẹ làm được buổi chiều

-HS thực hiện

-HS làm vào vở

Bài giải:

  Số bánh mẹ làm buổi sáng gấp số bánh mẹ làm buổi chiều số lần là:

21 : 7 = 3 ( lần)

                           Đáp số: 3 lần

- HS nhận xét lẫn nhau.

- Lắng nghe

- 1 HS nêu cách tìm 

- HS lần lượt trả lời kết quả

- HS khắc sâu kiến thức tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị và số lớn gấp số bé bao nhiêu lần.



	3. Vận dụng ( 5 phút)

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	Bài 5. Quan sát sơ đồ sau và trả lời các câu hỏi

(Thảo luận nhóm đôi)

- Gọi HS đọc đề bài.
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H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

- Gọi 1 HS lên bảng giải bài toán, lớp làm vào vở.

- HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương một số HS.

	1 hs đọc đề bài, nóicho nhau nghe về nội dung bài toán,suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán

HSTL:

+ Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại:27 km

+ Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội: 9 km

+ Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp mấy lần quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội ?

+ Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

-Hs làm bài

Bài giải

a, Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội  số lần là:

27 : 9 = 3 ( lần)

               Đáp số: 3 lần

b, Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài số ki-lô-mét là:

27 + 9 = 36 ( km)

                            Đáp số: 36 km

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CHỦ ĐỀ: CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Sinh hoạt cuối tuần: TRÒ CHƠI: HÁI HOA DÂN CHỦ VỀ CHỦ ĐỀ  

TRI ÂN THẦY CÔ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Học sinh tích cực tham gia vào hoạt động ý nghĩa để hình thành hiểu biết và có tình cảm tốt đẹp với nghề giáo viên.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tham gia trò chơi.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Mạnh dạn tự tin khi trả lời các câu hỏi

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trả lời câu hỏi đúng trọng tâm, lời nói, cư xử với bạn bè, thầy cô đúng mực.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết ơn thầy cô giáo, tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ về những sản phẩm mà bạn đưa ra.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chịu khó tìm hiểu, trả lời các câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, Cây thông, câu hỏi chuẩn bị cho trò chơi Hái hoa dân chủ.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Ngôi trường mến yêu” để khởi động bài học. 
+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,... tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.
- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề: Tri ân thầy cô.
- Mục tiêu: 
    + Học sinh nắm được cách chơi. Hiểu được ý nghĩa của trò chơi.
    + HS Tích cực tham gia trò chơi “Hái hoa dân chủ”. Trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.
- Cách tiến hành:

	- GV để cây thông có gắn các bông hoa ghi nội dung câu hỏi ở giữa bục giảng.
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- Giáo viên giới thiệu Trò chơi.
- Nêu cách chơi
- Cho HS chơi thử
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- Tạo hứng thú cho HS tham gia trò chơi.
	- HS quan sát, có thể hỗ trợ cô giáo chuẩn bị trò chơi.
- HS nêu tên trò chơi
- HS nhắc lại luật chơi.
- 1 HS chơi thử
- HS tham gia chơi trò chơi.


	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tự đánh giá và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Cho HS phát biểu cảm xúc khi tham gia trò chơi.
- Yêu cầu HS nhắc lại các hoạt động đã tham gia của chủ đề Em yêu lao động.
- Hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả đã đạt được sau các bài học.
- Hoàn thành Phiếu tự đánh giá trong vở bài tập.
- Tuyên dương, khuyến khích HS chăm chỉ lao động, tự mình làm ra những sản phẩm có ích mang lại niềm vui cho mọi người xung sống quanh em.
- Chuẩn bị bài sau: Những người sống quanh em.
	- HS nêu cảm xúc của mình.
- HS nêu tên các hoạt động trong chủ điểm.
- HS lắng nghe.
- HS tự hoàn thành bài sau giờ học.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                                    Thứ năm, ngày    tháng    năm 2022
TIẾNG VIỆT

Bài viết 2: TẢ ĐỒ VẬT (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Viết được đoạn văn về một đồ dùng trong nhà ( hoặc đồ dùng học tập). Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Biết sử dụng dấu câu phù hợp. 

- Phát triển năng lực văn học: Viết đoạn văn có cảm xúc

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập, trao đổi với bạn, viết đoạn văn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng những điều đã học để viết được đoạn văn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đỏi với bạn về một đồ dùng và suy nghĩ những người làm ra đồ dùng ấy.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức thi tiếp sức nêu tên các đồ dùng học tập.

Neu tác dụng của một só đồ dùng học tập các em đã nêu.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

  Viết được đoạn văn về một đồ dùng trong nhà ( hoặc đồ dùng học tập). Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị viết bài.

Nói với bạn về một đồ dùng trong nhà (hoặc đồ dùng học tập).

- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS quan sát, đọc gợi ý và ghi nhớ các bước viết một bài văn.

- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 2 

- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

- GV nhận xét, bổ sung.
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát, đọc gợi ý quy tắc bàn tay.

- HS thảo luận nhóm 2.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, trao đổi thêm

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Viết được đoạn văn kể về việc chuẩn bị đi khai giảng. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.

+ Biết sử dụng dấu câu phù hợp. 

- Cách tiến hành:

	3.1.  Viết đoạn văn

   Dựa vào những điều vừa nói, hãy viết đoạn văn về một đồ dùng trong (hoặc đồ dùng học tập).  

- GV mời HS viết vào vở ôli.

- GV theo dõi, giúp đỡ các em viết bài.

3.2. Giới thiệu đoạn văn.

- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.

- GV mời HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV thu một số bài chấm và nhận  xét cung cả lớp.
	- HS viết bài vào vở ôli.

- 1-3 HS đọc bài viết của mình trước lớp

- các HS khác nhận xét

- HS nộp vở để GV chấm bài.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Chữ đẹp mà nết càng ngoan”.

+ Cho HS lắng nghe bài hát. 

+ Cùng trao đổi nội dung bài hát với HS.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe bài hát.

- Cùng trao đổi với GV về nhận xét của mình về nội dung bài hát.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TUẦN 12

ĐẠO ĐỨC

CHỦ ĐỀ 3: HAM HỌC HỎI
Bài 04: EM HAM HỌC HỎI (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:

- Nhận biết được lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Nhận biết được lợi ích của việc ham học hỏi
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tìm hiểu thêm về các lợi ích của việc ham học hỏi

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi, trình bày trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ quan sát, suy nghĩ, trả lời câu hỏi

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát “Những điều thú vị theo ta từng ngày”

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát

+ Bài hát khuyên chúng ta phải tích cực tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

- Mục tiêu:  HS nhận biết được lợi ích của việc ham học hỏi.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh và thảo luận cùng bạn (Làm việc nhóm 4)
- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV giới thiệu tranh, yêu cầu HS quan sát, thảo luận nhóm 4 trong 10 phút để kể lại câu chuyện theo tranh và trả lời các câu hỏi:

a. Bảo có phải là người ham học hỏi không? Vì sao?

b. Theo em, việc ham học hỏi có lợi ích gì?
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- GV quan sát HS làm việc nhóm, hướng dẫn, gợi mở thêm cho HS.

- GV mời 1 số nhóm lên kể lại câu chuyện trước lớp và trình bày câu trả lời.

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)
	- 1-2 HS nêu yêu cầu. 

- Cả lớp cùng quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 để kể lại câu chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi.

- 2-3 nhóm HS trình bày

a. Bảo không phải là người ham học hỏi. Vì khi gặp bài toán khó, Bảo đã không tham gia thảo luận với các bạn và cũng không nhờ sự hướng dẫn của cô giáo. Ngoài ra, Bảo chưa thể hiện sự kiên trì, quyết tâm dẫn đến không muốn tiếp tục giải bài toán.

b. Theo em, việc ham học hỏi có rất nhiều lợi ích: giúp em thông minh hơn, biết được thêm nhiều điều mới mẻ, mang lại niềm vui...

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: Kể thêm được những lợi ích của việc ham học hỏi mang lại.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Nói về những lợi ích của việc ham học hỏi (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, kể thêm về những lợi ích của việc ham học hỏi mang lại

- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương và kết luận.
	- Các nhóm thảo luận, trao đổi

- Các nhóm trình bày: những lợi ích của việc ham học hỏi:

+ rèn luyện tính siêng năng, kiên trì

+ rèn khả năng nói chuyện tốt hơn với mọi người

+ rèn luyện trí thông minh, khả năng tư duy, sáng tạo

...

- Các nhóm khác khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng.

- Mục tiêu: Rèn luyện tính ham học hỏi cho HS thông qua việc đọc sách.

- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và cho HS về nhà thực hiện: Hãy sưu tầm và đọc 1 cuốn sách thuộc lĩnh vực mà mình yêu thích, ghi lại những điều đã học được và chia sẻ với bạn bè.

- GV yêu cầu HS nộp lại sản phẩm là cuốn sổ nhỏ đã ghi lại được những điều đã học hoặc GV có thể mời 2-3 HS chia sẻ trước lớp.

- GV khuyến khích HS tích cực đọc sách để nâng cao hiểu biết và rèn luyện tính ham học hoỉ của bản thân.
	- Lắng nghe và thực hiện yêu cầu

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


                                             Thứ sáu, ngày     tháng   năm 2022

TOÁN

Bài 40:  GIẢI  BÀI TOÁN CÓ ĐẾN HAI BƯỚC TÍNH (Tiết 1) trang 84

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được bài toán giải bằng hai bước tính

- Nắm được các bước giải bài toán:

+ Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài.

+ Tìm cách giải (lựa chọn phép tính giải phù hợp)

+ Trình bày bài giải (kiểm tra kết quả bài giải)

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 5 phút)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu tranh lên máy chiếu
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+ Hàng trước có mấy bạn?

+ Hàng sau có mấy bạn ?

+ Để biết cả 2 hàng có bao nhiêu bạn ta làm thế nào ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát tranh

-TL: Hàng trước có 7 bạn

         Hàng sau có 5 bạn

Để biết cả 2 hàng có bao nhiêu bạn ta lấy 7 + 5 = 12 ( bạn)

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: ( 10 phút)

- Mục tiêu: 

+ Nhận biết được bài toán giải bằng hai bước tính

+ Nắm được các bước giải bài toán.

- Cách tiến hành:

	Giới thiệu bài toán giải bằng hai phép tính

Bài toán : (SGK Toán/84)

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn phân tích đề toán:

H: Hàng sau có bao nhiêu bạn?

H: Hàng trước nhiều hơn hàng sau mấy bạn?

- GV tóm tắt bài toán lên bảng lớp.

H: Hàng trước có bao nhiêu bạn? Vì sao?

H: Vậy có tất cả bao nhiêu bạn ở cả 2 hàng?

- Gọi HS nhận xét.

- GV kết luận:  Đây là bài toán giải bằng 2 bước tính. 

Bước 1: Tính số bạn đứng hàng trước

Bước 2: Tính tổng số bạn của cả 2 hàng
	- 1 HS đọc.

- HS lắng nghe.

TL: Có 5 bạn.

TL: Hàng trước nhiều hơn hàng sau 2 bạn

- HS quan sát

TL: Số bạn đứng ở hàng trước : 5 + 2 = 7 (bạn). Vì có 5 bạn ở hàng sau, số bạn ở hàng trước nhiều hơn số bạn ở hàng sau là 2 bạn, số bạn ở hàng trước nhiều hơn, muốn tính số lớn ta lấy số nhỏ cộng với phần hơn.

TL: Số bạn ở cả hai hàng là:

 5 + 7 = 12 (bạn)

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.



	3. Luyện tập ( 15 phút)

- Mục tiêu: 

- Vận dụng, thực hành giải bài toán có hai bước tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Giải toán (Làm việc cá nhân) 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

- GV tóm tắt nội dung bài:     
H: Bể thứ nhất có mấy con cá ngựa? 

H: Số con cá ngựa ở bể thứ hai như thế nào so với bể thứ nhất?

H: Muốn biết cả hai bể có bao nhiêu con cá ngựa, ta phải biết được điều gì?

-  Gọi 1 HS lên bảng giải, dưới lớp làm vào vở.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, kết luận.

Đây là bài toán liên quan đến hai phép tính cộng

Bài 2. Giải toán (Làm việc nhóm đôi) 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS phân tích đề bài :
H: Anh sưu tập được bao nhiêu vỏ ốc?

H: Số vỏ ốc em sưu tập được như thế nào so với anh?

H: Bài toán yêu cầu ta tìm gì?

H: Muốn biết cả hai anh em sưu tập được bao nhiêu vỏ ốc ta phải biết những gì?

H: Đã biết số vỏ ốc của ai? Số vỏ ốc của ai chưa biết?
H: Muốn tìm số vỏ ốc của em sưu tập được ta làm thế nào?

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

-Gv KL: Đây là bài toán liên quan đến 2 phép tính: trừ và cộng

 GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Giải toán (Làm việc cá nhân) 

- Gọi HS đọc đề bài.

* Hướng dẫn HS phân tích đề và tìm cách giải.

H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tự giải vào vở, 1 HS làm bài trên bảng nhóm.

- Gọi HS nhận xét.

- GV kiểm tra bài làm, nhận xét, chữa bài trên bảng.
	- 1 HS đọc.

TL: Bể thứ nhất có 5 con cá ngựa. Bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con

TL: Bài toán hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá ngựa

TL: Bể thứ nhất có 5 con cá ngựa.

TL: Số con cá ngựa ở bể thứ hai nhiều hơn so với bể thứ nhất. 

TL: Ta biết được số con cá ngựa ở bể 1 và bể 2
- HS lên bảng làm bài

                     Bài giải
Số con cá ngựa ở bể thứ nhất là:

5 + 3 = 8 (con)

Cả haibể có số con cá ngựa là:

5 + 8 = 13 ( con)

                       Đáp số: 13 con cá ngựa

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe
- 1 HS đọc.

- Hs chia sẻ với bạn bên cạnh:
 TL: Anh sưu tập được 35 vỏ ốc
TL: Số vỏ ốc em sưu tập được ít hơn so với anh

TL: Tìm số vỏ ốc cả hai anh em sưu tập được

TL: Phải biết số vỏ ốc sưu tập được của anh và của em

TL: Đã biết số vỏ ốc của anh. Số vỏ ốc của em chưa biết.

TL: Lấy số vỏ ốc của anh sưu tập được  trừ đi 16

                  Bài giải
Số thuyền Nam gấp được là:
Bài giải:

Số vỏ ốc em sưu tập được là

35 - 16 = 19 (vỏ ốc)
Số vỏ ốc hai anh em sưu tập được là:

35 + 19 = 54 (vỏ ốc)

                 Đáp số: 54 vỏ ốc

Lắng nghe

- 1 HS đọc.

TL: Chum thứ nhất đựng 100 l tương, chum thứ hai đựng ít hơn chum thứ nhất 18 l tương

TL: Bài toán hỏi cả hai chum đựng bao nhiêu lít tương?

- 1 HS làm bảng lớp, dưới lớp làm vào vở.

Bài giải:

Chum thứ hai đựng số lít tương là:

100 – 18 = 82 ( l)

Cả hai chum đựng số lít tương là:

100 + 82 = 182 ( l)

Đáp số: 182 l
- 1, 2 HS nhận xét.

- HS theo dõi.

	4. Vận dụng ( 5 phút)

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- Gọi HS  nhắc lại tên bài học.

+ Em hãy cho biết các bài toán hôm nay có gì khác với các bài toán chúng ta đã học?
+ Bài toán giản bằng 2 phép tình thường có mấy câu trả lời và mấy phép tính?
=> GV lưu ý: Trong bài toán giải bằng 2 phép tính, kết quả của phép tính thứ nhất sẽ là 1 thành phần của phép tính thứ 2. Phần đáp số chỉ ghi kết quả của phép tính thứ 2.

- Nhận xét, tuyên dương
	TL: Giải bài toán có đến hai bước tính

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Bài 10: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ CÔNG (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:

- Kể được tên, ích lợi và sản phẩm của một số hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công ở địa phương.

- Giới thiệu cho HS biết thông tin về một số hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc thủ công ở địa phương và ở một số vùng miền.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập nhóm.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Biết trân trọng yêu quý các sản phẩm công nghiệp và thủ công.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức liên quan đến tiết học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS thực hiện yêu cầu: Em hãy kể tên một số đồ dùng, thiết bị có trong gia đình em?
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS nối tiếp kể.
- Ví dụ: Ti vi, xe máy, quạt, điều hoà, rèm cửa, giường tủ...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu:
+ Kể được tên, ích lợi và sản phẩm của một số hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công ở địa phương.
+ Giới thiệu cho HS biết thông tin về một số hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc thủ công ở địa phương và ở một số vùng miền.
· Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu về một số hoạt động sản xuất công nghiệp. (làm việc nhóm 4)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV chia sẻ bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm thảo luận  và trình bày kết quả.
+ Kể tên những hoạt động trong hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì?
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- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.
+ Hoạt động sản xuất công nghiệp bao gồm: chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng máy móc; khai thác khoáng sản;...Những hoạt động đó tạo ra đồ dùng, thiết bị, nguyên vật liệu,... phục vụ đời sống sản xuất của con người và xuất khẩu.
	- 1 Học sinh đọc yêu cầu bài 
- HS thảo luận nhóm và lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trình bày
- Hình 1: Cô chú công nhân đang may những bộ quần áo
- Hình 2: Cô chú công nhân đang chế biến tôm để xuất khẩu
- Hình 3: Các chú công nhân đang sản xuất những chiếc phích để đựng nước
- Hình 4: Các chú công nhân đang sản xuất ô tô
- Hình 5: Những chiếc tàu đang khai thác dầu khí ở ngoài biển khơi
- Hình 6: Những chiếc quạt khổng lồ để sản xuất điện
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1


	Hoạt động 2. Tìm hiểu về một số hoạt động sản xuất thủ công. (làm việc nhóm 4)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV chia sẻ bức tranh và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh thảo luận nhóm 4, quan sát và trình bày kết quả.
[image: image50.png]Blixciemaim

<« C O hoclown/doc-sach/Tu-nhien-va-xa-hoi-3/1/137/48 B g DO &

X @ Tasich|Hoc10 X + @ & - 0 x

(o) x
o)
a]a]o]:] ]
* os 2 z
° Hay noi vé nhitng hoat ddng san xuat tht cong trong cac hinh
. u" duwdi day. Cac hoat dong dé mang lai ich lgi gi?
-~
s
- & o
o
o|A %
ml-o©
K| © Dét lya Lam gém
g. . ®___— (2)  pieu knéc da ©
[
o m
o

@ Ti sich | Hocd



[image: image51.png]Blixciemaim

<« C O hoclown/doc-sach/Tu-nhien-va-xa-hoi-3/1/137/48 B g DO &

X @ Tasich|Hoc10 X + @ & - 0 x

(o) x
o)
a]a]o]:] ]
* os 2 z
° Hay noi vé nhitng hoat ddng san xuat tht cong trong cac hinh
. u" duwdi day. Cac hoat dong dé mang lai ich lgi gi?
-~
s
- & o
o
o|A %
ml-o©
K| © Dét lya Lam gém
g. . ®___— (2)  pieu knéc da ©
[
o m
o

@ Ti sich | Hocd



[image: image52.png]Blixciemaim

<« C O hoclown/doc-sach/Tu-nhien-va-xa-hoi-3/1/137/48 B g DO &

X @ Tasich|Hoc10 X + @ & - 0 x

(o) x
o)
a]a]o]:] ]
* os 2 z
° Hay noi vé nhitng hoat ddng san xuat tht cong trong cac hinh
. u" duwdi day. Cac hoat dong dé mang lai ich lgi gi?
-~
s
- & o
o
o|A %
ml-o©
K| © Dét lya Lam gém
g. . ®___— (2)  pieu knéc da ©
[
o m
o

@ Ti sich | Hocd




+ Hãy nói về những hoạt động sản xuất thủ công trong các hình 1-3
+ Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	- 1 Học sinh đọc yêu cầu bài. 
- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Hình 1: Các cô đang chăm chỉ dệt luạ
+ Hình 2: Nghệ nhân đang tỉ mỉ khắc hình người trên đá
+ Hình 3: Người thợ đang khéo léo tạo ra các sản phẩm từ gốm.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: Biết về một số hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc thủ công ở địa phương và ở một số vùng miền.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
+ Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động công nghiệp và thủ công mà em biết? 
- GV mời học sinh thảo luận nhóm 2, cùng suy nghĩ tìm hiểu thêm tên và ích lợi một số hoạt động công nghiệp và thủ công.
- Mời đại diện trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương 
VD: khai thác thuỷ sản, sản xuất hàng điện tử, khai thác than (Quảng Ninh, Kinh Môn – Hải Dương), da giày,...
- Hàng thủ công: gốm Chu Đậu- Nam Sách – Hải Dương, làm trống Đọi Tam - Hà Nam, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp Ninh Thuận, làm thuyền thúng Phú Yên...
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Học sinh thảo luận nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày 
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS kể những đồ dùng trong gia đình được làm thủ công hay qua sản xuất công nghiệp.
- GV cho HS xem một số hình ảnh hoạt động sản xuất công nghiệp đang phát triển mạnh ở nước ta và một số làng nghề truyền thống của địa phương.
- GV dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau: sưu tầm tranh ảnh, vật thật 1 số sản phẩm thủ công của địa phương
	- HS nối tiếp kể
- HS nhận xét câu trả lời của bạn
- HS theo dõi
- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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- 2 chia 2 được 1, viết 1


  1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0


- Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2


  2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0.


- Hạ 6, 6 chia 2 được 3, viết 3


  3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
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- 8 chia 4 được 2, viết 2


  2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0


- Hạ 7, 7 chia 4 được 1, viết 1


  1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3


    viết 3
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- 9 chia 3 được 3, viết 3


  3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0, 


     viết  0


- Hạ 3, 3 chia 3 được 1, viết 1


  1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0


    viết 0


-Hạ 8, 8 chia 3 được 2, viết 2


2 nhân 3 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viêt 2
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